
 

 

Phụ lục III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC LĨNH VỰC 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN) NGÀNH THANH TRA 

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định số: 738 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) NỘI BỘ (Thực hiện 

theo căn cứ pháp lý văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương): 15 TTHC. 
 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Lĩnh vực Căn cứ pháp lý Thực hiện 

1 

Ban hành Kế hoạch đánh 

giá công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

PCTNTC 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2018; Điều 21 Nghị 

định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01/7/2019 

của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng. 

Thanh tra tỉnh 

chủ trì, phối hợp 

với  Thủ trưởng 

các sở, ban, 

ngành, đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh  

2 
Báo cáo, nộp lại quà 

tặng. 
PCTNTC 

Điều 26 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham 

nhũng. 

 Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

3 

Xử lý quà tặng đối với 

quà tặng bằng tiền, giấy 

tờ có giá; hiện vật; dịch 

vụ; động, thực vật. 

PCTNTC 

Điều 27 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 



2 

Phòng, chống tham 

nhũng. 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

4 

Quyết định áp dụng biện 

pháp giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao của người có 

xung đột lợi ích. 

PCTNTC 

Điều 31, 32 Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

5 

Quyết định áp dụng biện 

pháp tạm đình chỉ việc 

thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ được giao của người 

có xung đột lợi ích; tạm 

thời chuyển người có 

xung đột lợi ích sang vị 

trí công tác khác. 

PCTNTC 

Điều 31, 33 Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

6 

Quyết định áp dụng biện 

pháp đình chỉ việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao của người có 

xung đột lợi ích. 

PCTNTC 

Điều 31, 34 Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

7 

Ra quyết định tạm đình 

chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác 

khác đối với người có 

chức vụ, quyền hạn có 

PCTNTC 

Điều 46, 47 Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 



3 

hành vi vi phạm liên 

quan đến tham nhũng. 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

8 

Quyết định hủy bỏ quyết 

định tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác và công 

khai quyết định hủy bỏ 

việc tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác. 

PCTNTC 

Điều 48, 49 Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

9 

Ban hành và công khai 

kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác đối với người 

có chức vụ, quyền hạn 

PCTNTC 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2018;  Nghị định 

59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham 

nhũng và Thông tư 

hướng dẫn của các bộ, 

ngành có liên quan 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

10 

Ban hành kế hoạch xác 

minh tài sản, thu nhập 

hằng năm. 

PCTNTC 

Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Chánh Thanh 

tra tỉnh ban 

hành kế hoạch 

xác minh tài 

sản, thu nhập 

hằng năm sau 

khi đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh 

phê duyệt nội 

dung kế hoạch 

xác minh tài 

sản, thu nhập 

hằng năm. 



4 

11 
Cung cấp thông tin về tài 

sản, thu nhập 
PCTNTC 

Điều 5, 6, 7 Nghị định 

số 130/2020/NĐ CP 

ngày 30/10/2020 của 

Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

Thanh tra tỉnh 

phối hợp cùng 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh. 

12  

Ban hành Kết luận xác 

minh tài sản, thu nhập 

theo Quyết định xác 

minh tài sản, thu nhập 

của Cơ quan kiểm soát 

tài sản, thu nhập; công 

khai Kết luận xác minh 

PCTNTC 

Điều 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 2018 

Thanh tra tỉnh 

ban hành Kết 

luận và thực 

hiện công khai 

theo quy định. 

Các cơ quan, 

đơn vị được xác 

minh tài sản, thu 

nhập công khai 

kết luận theo 

đúng quy định. 

13 

Cung cấp thông tin cơ sở 

dữ liệu về kiểm soát tài 

sản, thu nhập (theo yêu 

cầu của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị phụ trách 

công tác tổ chức cán bộ, 

kiểm tra có thẩm quyền 

của Đảng, Quốc hội, cơ 

quan trung ương của các 

tổ chức chính trị - xã hội; 

Cơ quan thanh tra, Kiểm 

toán Nhà nước, Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân 

dân) 

PCTNTC 

Điều 17, 18, 19 Nghị 

định số 130/2020/NĐ-

CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

Thanh tra tỉnh 

chủ trì, phối hợp 

với  Thủ trưởng 

các sở, ban, 

ngành, đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

thực hiện việc 

cung cấp thông 

tin theo yêu cầu 

các Cơ quan 

Kiểm soát tài 



5 

sản, thu nhập 

theo quy định tại 

Quyết định số 

56-QĐ/TW 

ngày 08-02-

2022 của Bộ 

Chính trị về ban 

hành Quy chế 

phối hợp giữa 

các cơ quan 

kiểm soát tài 

sản, thu nhập 

14 
Tiếp nhận yêu cầu giải 

trình 
PCTNTC 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham 

nhũng. 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 

15 Thực hiện việc giải trình.  PCTNTC 

Luật Phòng, chống 

tham nhũng năm 

2018; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện 

pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham 

nhũng. 

Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, 

đơn vị sự 

nghiệp, Doanh 

nghiệp Nhà 

nước thuộc 

UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND 

các huyện, thành 

phố thuộc tỉnh 
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